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TÊN BÀI DẠY: CHUYÊN ĐỀ 1

TẬP NGHIÊN CỨU VÀ VIẾT BÁO CÁO 

VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN
Môn học: Ngữ văn; lớp: 10
Thời gian thực hiện: 10 tiết
Phần 2: VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 

MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN
Thời gian thực hiện: 05 tiết 
I. MỤC TIÊU

1. Về  kiến thức

2. Năng lực
a. Năng lực chung
-Năng lực giải quyết vấn đề

-Năng lực tự chủ và sáng tạo
b. Năng lực riêng biệt

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, tiếp nhận thông tin
-Năng lực tập hợp, xử lí thông tin và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để hoàn thành một bài nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian.
3. Phẩm chất:

- Giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lòng nhân ái và ý thức về trách nhiệm của công dân các giá trị văn hóa văn học dân gian của dân tộc.
-Tinh thần yêu thích và say mê nghiên cứu văn học dân gian.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Học liệu:
-Sách giáo khoa chuyên đề ngữ văn 10
-Sách giáo viên chuyên đề ngữ văn 10
-Kế hoạch bài dạy

-Phiếu bài tập

2. Thiết bị: 

-Máy chiếu

-Bảng

-Giấy a2, a3

-Các thiết bị bổ trợ (nếu cần)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ
a.Mục tiêu hoạt động: tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn để thu hút sự tập trung chú ý, hứng thú của học sinh vào bài học.

b.Nội dung thực hiện:

GV phát vấn, gợi mở vấn đề để học sinh chia sẻ, chủ động tham gia vào tiết học.

c. Sản phẩm:

Câu trả lời của học sinh. 
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV trình chiếu 2 hình ảnh: 

- Hình ảnh 1: một người đang ngồi ngẫm nghĩ, viết nghiên cứu một vấn đề. 

- Hình ảnh 2: một người đang đứng thuyết trình về đề tài nghiên cứu. 

Gv đặt vấn đề: Theo em 2 hình ảnh trên đề cập đến 2 công việc gì? Chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh làm việc các nhân, quan sát hình ảnh, suy ngẫm câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Giáo viên tổ chức, điều hành gọi 1 – 2 học sinh lên chia sẻ, các học sinh khác chú ý lắng nghe, nhận xét và hoàn thiện phiếu học tập
Bước 4: Kết luận, nhận định:

Giáo viên nhận xét, chấm điểm, dẫn dắt vào nội dung tiết học: viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian.
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Hình ảnh 1
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Hình ảnh 2


2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
HOẠT ĐỘNG 2.1. TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VĂN HỌC DÂN GIAN
a.Mục tiêu hoạt động: 
HS nắm được khái niệm viết báo cáo nghiên cứu văn học dân gian và những đặc điểm của kiểu văn bản này. 
b.Nội dung thực hiện:
GV phát vấn, gợi mở để học sinh khám phá tri thức trong sgk và hiểu được vấn đề. 
c. Sản phẩm:
Câu trả lời của học sinh. 
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Gv phát vấn: Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà kết hợp với việc đọc sgk trang 18, em hãy nêu khái niệm viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian. 

HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc sgk, suy ngẫm, hình thành câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV tổ chức, điều hành, mời 1 HS trả lời câu hỏi. 

HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung câu trả lời. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:

GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV định hướng kiến thức, kĩ năng cần đạt. 
	II. VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN

1. Thế nào là viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian?

- Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề VHDG là hoạt động tạo lập văn bản khoa học, trình bày kết quả đã tìm hiểu được về một vấn đề của VHDG dưới dạng văn bản viết. 

- Báo cáo nghiên cứu được viết theo một cấu trúc nhất định với các phần/chương/mục thể hiện ý tưởng, quá trình, kết quả nghiên cứu của tác giả. 


HOẠT ĐỘNG 2.2. THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

HOẠT ĐỘNG 2.2.1. VIẾT PHẦN TIÊU ĐỀ
a.Mục tiêu hoạt động: 
HS biết được những yêu cầu khi viết tiêu đề báo cáo nghiên cứu. 

Có kĩ năng viết tiêu đề cho một số vấn đề văn học dân gian. 
b.Nội dung thực hiện:
GV tổ chức phát vấn kết hợp thảo luận nhóm bàn giúp HS khám phá tri thức trong sgk và thực hành làm bài tập tương ứng với nội dung bài học. 
c. Sản phẩm:
Câu trả lời của HS, phiếu học tập. 
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
HS đọc, nghiên cứu sgk. 

(1) Gv trình chiếu ngữ liệu (đề tài nghiên cứu), yêu cầu HS phân tích ngữ liệu theo các yêu cầu đã được định hướng.  

(2) Từ việc phân tích ngữ liệu, HS rút ra yêu cầu khi viết tiêu đề cho báo cáo. 

(3) GV phát phiếu học tập (bài tập 1 sgk trang 19). HS thảo luận nhóm bàn trong 5 phút hoàn thành phiếu học tập. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, định hướng câu trả lời cho nhiệm vụ (1), (2). 

HS thảo luận nhóm bàn, hoàn thành câu trả lời vào phiếu học tập cho nhiệm vụ (3). 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV tổ chức, điều hành HS trả lời các câu hỏi của nhiệm vụ (1), (2). 

Nhiệm vụ (3), Hs tổ chức, điều hành. 

Đại diện 1 nhóm bàn thuyết trình kết quả thảo luận của nhóm, mời các nhóm khác nhận xét, chia sẻ. 
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét câu trả lời của HS. 

GV nhận xét hoạt động thảo luận, tổ chức, điều hành, chia sẻ của HS. 

GV kết luận, định hướng kiến thức, kĩ năng, chốt tiêu đề của bài báo cáo nghiên cứu sẽ thực hành: 

Môtip “thân em” trong ca dao Việt Nam.
GV chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện 4 nhiệm vụ: 

+ Nhóm 1: Nghiên cứu, viết đoạn văn trình bày lí do chọn đề tài. 

+ Nhóm 2: Nghiên cứu, viết đoạn văn trình bày mục đích nghiên cứu. 

+ Nhóm 3: Nghiên cứu, xây dựng, hình thành các câu hỏi hỏi nghiên cứu. 

+ Nhóm 4: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu đã học từ phần I, lựa chọn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cho đề tài. 
	2. Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian

2.1. Viết tiêu đề

a. Tìm hiểu ngữ liệu 

Đề tài: 

Hình tượng người anh hùng trong sử thi Đăm Săn và Ra-ma-ya-na qua góc nhìn so sánh.

- Vấn đề cần nghiên cứu: hình tượng người anh hùng. 

- Phạm vi nghiên cứu: sử thi Đăm Săn và Ra-ma-ya-na

- Cách thức nghiên cứu: so sánh.

b. Kết luận

- Tiêu đề là phần đầu tiên của báo cáo. 

- Yêu cầu khi viết tiêu đề: 

+ Về hình thức: ngắn gọn.

+ Về nội dung: đề cập đến vấn đề VHDG cần giải quyết và phạm vi nghiên cứu. 

c. Thực hành 

Thần thoại Hy Lạp

Vẻ đẹp của các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp.

Sử thi Ấn Độ

Hình tượng người anh hùng trong sử thi Ấn Độ.

Ca dao hài hước

Nghệ thuật trào phúng trong ca dao hài hước. 

Truyện truyền thuyết

Vai trò của yếu tố lịch sử trong truyện truyền thuyết. 

Truyện cổ tích

Ước mong của nhân dân trong truyện cổ tích. 

*Tiêu đề: 

Môtip “thân em” trong ca dao Việt Nam.
- Vấn đề nghiên cứu: môtip “thân em”.

- Phạm vi nghiên cứu: ca dao Việt Nam. 


HOẠT ĐỘNG 2.2.2. VIẾT PHẦN MỞ ĐẦU
a.Mục tiêu hoạt động: 
- HS biết cách viết phần mở đầu cho một báo cáo nghiên cứu một vấn đề VHDG. 

- HS biết vận dụng để viết các đề mục trong phần mở đầu của một báo cáo nghiên cứu cụ thể. 
b.Nội dung thực hiện:
Gv phát vấn, gợi mở để HS chủ động khám phá, hình thành kiến thức. 

Từ kiến thức tiếp cận, HS viết đoạn văn trình bày lí do lựa chọn vấn đề. 
c. Sản phẩm:
Câu trả lời của HS, đoạn văn HS tạo lập trong vở. 
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Gv phát vấn: 

1/ Viết phần mở đầu cho báo cáo cần triển khai những nội dung gì? 

2/ Yêu cầu đối với từng mục trong phần mở đầu ntn?

Căn cứ vào nhiệm vụ đã giao từ tiết học trước, HS thuyết trình phần mở đầu cho đề tài nghiên cứu: Môtip thân em trong ca dao Việt Nam. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc sgk, suy nghĩ cá nhân, tìm câu trả lời cho câu hỏi 1,2. 

HS chuẩn bị bài thuyết trình ở nhà. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV điều hành mời HS trả lời câu hỏi số 1,2. 

GV mời 1 HS đại diện cho mỗi nhóm lên thuyết trình. 

HS thuyết trình phần chuẩn bị ở nhà, mời các bạn khác chia sẻ, nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét câu trả lời của HS, ý thức chuẩn bị bài ở nhà, tinh thần hợp tác, khả năng giao tiếp của HS trên lớp. 

GV kết luận kiến thức, kĩ năng, định hướng dàn ý chi tiết cho phần mở đầu. 
	2.2. Viết phần mở đầu

- Gồm các nội dung sau: 

+ Lí do chọn đề tài

+ Mục đích nghiên cứu

+ Câu hỏi nghiên cứu 

+ Phương pháp nghiên cứu

- Yêu cầu đối với phần mở đầu: 

+ Lí do chọn đề tài: trả lời cho câu hỏi: Vì sao bạn lựa chọn đề tài này (lí do khách quan, chủ quan)? Tính khả thi, tầm quan trọng, mức độ cấp thiết của đề tài. 

+ Mục đích nghiên cứu: ý nghĩa thực tiễn của bài nghiên cứu (Phục vụ ai? Đạt được điều gì?)

+ Câu hỏi nghiên cứu: Hệ thống luận điểm lớn của bài nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu: cách thức tiếp cận, làm rõ vấn đề nghiên cứu. Có thể sử dụng các phương pháp sau: so sánh, thống kê, quan sát, điều tra, phân tích, nghiên cứu tài liệu, thực nghiệm,….

Thực hành:

Viết phần mở đầu cho bài nghiên cứu: Môtip thân em trong ca dao Việt Nam.
a. Lí do chọn đề tài

- Xuất phát từ vị trí quan trọng của ca dao đối với đời sống tinh thần của người Việt xưa và nay.

- Xuất phát từ đặc trưng của ca dao nói riêng, văn học dân gian nói chung: có tính tập thể, là sáng tác của tập thể người lao động. Ca dao luôn hình thành những môtip quen thuộc. 

(Xã hội ngày càng phát triển, con người càng trở nên vô tâm, hời hợt, lãng quên những giá trị văn hoá truyền thống. Việc nghiên cứu môtip thân em trong ca dao sẽ giúp ta thêm yêu quý, trân trọng giá trị văn hoá dân tộc. 

b. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu về ca dao giúp ta hiểu được tiếng nói giãi bày tình cảm, thể hiện tâm tư, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người Việt. 

- Nghiên cứu motip trong ca dao sẽ giúp chúng ta hiểu được những vấn đề lớn trong đời sống xã hội bấy giờ: cuộc sống bấp bênh, khổ cực, bất hạnh của người phụ nữ. 

c. Câu hỏi nghiên cứu

- Môtip là gì?

- Vì sao trong ca dao Việt Nam lại xuất hiện motip “thân em”?

- Trong ca dao Việt Nam, motip “thân em” được phân loại như thế nào? 

-Thể hiện những nội dung gì? 

- Những đặc điểm nghệ thuật đặc sắc trong các bài ca dao có motip “thân em” là gì?

d. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích văn bản: phân tích chi tiết, hình ảnh, biện pháp tu từ sử dụng trong bài ca dao. 

- Phương pháp so sánh: So sánh, đối chiếu để thấy được nét đặc sắc của từng nhóm ca dao. 

- Phương pháp sưu tầm VHDG: sưu tầm các bài ca dao mở đầu bằng “thân em” trong cuốn “Tuyển tập văn học dân gian VN” và trên các trang mạng xã hội. 


HOẠT ĐỘNG 2.2.3. VIẾT PHẦN NỘI DUNG

a.Mục tiêu hoạt động: Học sinh viết được phần nội dung của một báo cáo nghiên cứu về văn học dân gian hoàn chỉnh.

b.Nội dung thực hiện: Dựa vào những tri thức đã học ở những tiết trước để hoàn thành nhiệm vụ viết phần nội dung trong một báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian cụ thể.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh

d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh

Thao tác 1: Tìm hiểu cách thức trình bày và nhiệm vụ của phần nội dung trong một báo cáo nghiên cứu.

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Ở tiết học trước các em đã tiếp thu được những tri thức và các thao tác cơ bản để viết phần mở đầu của một báo cáo nghiên cứu. Nhưng để có một báo cáo hoàn chỉnh thì việc hoàn thành phần nội dung của nó là việc làm rất quan trọng đòi hỏi các em phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu, trình bày được vấn đề đang nghiên cứu một cách khoa học, logic, đầy đủ,… nhất. Để làm được điều đó các em hãy quan sát video trình bày một báo cáo nghiên cứu và điền các thông tin cần thiết vào phiếu học tập (Giáo viên có thể cung cấp bản cứng một bài báo cáo nghiên cứu để học sinh tìm hiều):
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“Folklore as a process” - a promising approach to research changes in studying folk tales in
Vietnam

ABSTRACT

There have been many ways to study folklore in Viemam and to make some achievements. In
general, however, some of folklore studies have also been based on documents printed out, which
are called “text - oriented approaches”. Although these directions have focused on contexts in
some cases and made some values of our national literature, there are some weak points. To solve
them, studying “folklore as a process” is one of the most effective ways which can make changes
in folklore.
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Nehién citu van hoc dan gian & Viét Nam irieéc nay ciing da cé rdt nhiéu phirong phap tiép can vi
dd tao nén nhimg thanh tww nhat dinh. Tuy nhién, nhin dai thé, cée cong trinh nghién ciru van dira
trén e ligu da in thanh vén ban, Idy vin ban lim déi teong chinh dé khio sdt. Dit lromg nghién
citu vam ban ciing c6 chii § dén cdc yéu t6 ngodi van ban dé h tro nhumg cach tiép cn dé da boc
16 mot 56 nhiroc d iém bén canh nhimg déng gop cho nén van hoc mese nhd. Dé bé sung v me
réng phitong phap nghién citu, dinh hirémg xem vin hoc dan gian nhie Ia mt qua trinh tré: thanh
mt hueong di hika hen tao ra nhiéu thay doi.

T MODAU

Viéc nghién ciru van hoc dan gian & Viét Nam dén dau thé ki XXI da c6 nhimg buéc phat trién
10 rét so v&i mot thé ki truge. Trong cic dinh hwong nghién ciru tdn tai sudt thai gian qua, viée
nghién ctru van hoc dan gian theo ti liéu bing phwong phap ngi van két hop véi huong nghién ciru
theo nhan hoc vin hoa da co nhiéu déng gop cho nhimg thanh tyu vira néu. Chiing han, bén canh
nhitng dinh hwéng nghién ctru theo mot khung Iy thuyét (nh type va motif déi voi truyén dan gian)
thi van c6 nhimg phiong phap tiép can theo hé thong, phuong phap nghién ciru lién nganh, phuong
phép tiép cin tong thé ddi véi nhiéu thé logi van hoc din gian. Piéu d6 khong chi chitng minh kha
nang van dung cac li thuyét hién dai trén thé giéi ma con cho thay s sang tao ciia ngwi Viét trong
viée t6 chitc



[image: image4.jpg]phoi hop nhiu li thuyet sao cho phu hop voi thuc té. Tuy nhien, du sy ket hop cac dinh huong
da gitp ich rét nhiéu trong viéc xit li céc tr ligu van hoc dan gian da c6 nhung viéc xem xét van
hoc dan gian nhu né dang ton tai, nhw mot qua trinh dang dién ra trong mét béi canh hién ton
v6i mét dung ¥ nghé thuat thi con c6 kha ning goi mé tiép tuc. Véi huéng tiép can bdi canh,
con duéng phit trién ctia van hoc dan gian sé c6 nhing kién giai tuong déi khac véi nhiing gi
da co.

2 NOIDUNG

2.1 Nghién ciru tr

Phuong phép luan nghién ctru khoa hoc s& quyét dinh déi tuong nghién ctru, néu 6 phuong
phép va céch thic tiép cn moi dbi twong trong

yén dan gian theo hwéng folklore tir li¢u - nhirng diéu nhin lai
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nghién ciru s& gop phin tao nén ci méi, tinh méi trong khoa hoc. Huéng tiép can van hoc dan gian
& Viét Nam va thé gii trude thé ki XXI von da kha da dang va da chiéu. Pa dang & nhiéu binh
dién, nhiéu géc nhin, nhidu 1i thuyét tiép can; da chiéu & mirc do nong shu va céc vin dé thude ndi
tai ciia mot hé thng tiép can ndo do. Trong bic tranh nhiéu dirdmg nét do, sudt gan hai thé ki truée,
nghién ciru van hoc dén gian qua vin bin dugc xem 1d mot trong nhimg sic mau chu dgo. Trong
46, truyén dan gian 1 mt trong nhimg loai duge nghién ctu tir van ban véi s luong nhiéu nhit.
Tuy nhién, viéc nghién ciru vin hoc dn gian theo huong folklore tir ligu ma cy thé 1 nghién ciru
truyén dan gian tir vén ban c6 mot s vin dé cin nhin lai. Vi rén thue té cding nhv trong i ludn vin
cho thiy nhimg diu con bt cap.
2.1.1 Van ban truyén dan gian — nhimg gi sét lai ciia nhimg the thé ngon ngiv

Viée quan ni¢m vé folklore 13 gi ¢6 tac dong quan trong dén phwong phép vi céch thitc nghién
ciru céc thé loai folklore. Mire d§ sau sic ctia cac khuynh hudng nghién ciru truyén dan gian trude
day phu thudc rit nhiéu vio viéc xem xét va hiéu vé ngudn coi cia truyén dan gian. Theo do, trong
thé ki XIX, truyén dan gian n6i riéng va vin hoc dan gian néi chung duoc cac nha folklore hoc thé
gi0i xem 1a nh img tao tac vin hod (twong dwong voi nhimg vit phim van hoa hiru hinh khac) va
nhimg thiee thé ngon ngit tir xa xiea con sét lai, chira dyng nhimg tin hiéu c6 nghia (Robert A.
Goerge, 1969). Véi tién dé folklore la nhimg tao tac van hoa, cic nha nghién ciru da tap trung di
tim hiéu mitc d6 {mg dung va anh hwong ciia nd trong doi song bing cach kham pha su lan truyén
cia cbt truyén hay cic motif; so sanh mirc do giéng va khac nhau cua céc tac phim cung logi dé
truy tim nguyén ban ctia mot cdu chuyén 12 diu. Song song o, véi tién dé truyén dan gian 1d nhimg
thuc thé ngon ngt, 1a nhimg sing tac ngon tir thi cong viéc di swu tim, ¢d ging ghi lai bing van
ban (chit viét/ am thanh) thé hién ndi dung ctia mot tac pham 1a nhiém vu chinh ciia nhimng ngwoi
nghién ctru. B6i 14 thue thé ngon nglr con sét lai nén ho so' ring n6 s& mét di theo thi gian. Va sau
khi ¢6 van ban, cac nha nghién ciru thé hé sau sé can cit trén van ban dé tim nhing gia tri.

Piu thé ki XX, truyén ké dan gian duoc nghién ctru theo hai huéng: Thit nhdt, céc nha folklore
hoc van dung huéng tiép can lich sit va tiép can xuyén van hoa (goc nhin lich dai) dé tim hiéu chi
48, cong thic; van dung phuong phap so sinh dé it ra

cic diém giong (motif, type) va khac (di ban). Tir nhimg so sanh dé, cac cong trinh thiét 1ap cac
quy ludt cua céu tric thi phap thé loai va céc bang tra ctru. Thit hai, cAc nha nhan hoc thi nghién
ciru véi cai nhin déng dai, xem tic pham & thoi hién tai, khong dé ¥ dén qua trinh phat trién cta
mot thé logi nao d6 ma quan tam mdi quan hé gita chirc ning ctia n6 véi ciu tric xa hoi. Tuy nhién,
truyén dan gian va folklore vin dugc cic nha nhin hoc xem nhw mot thanh té, phuc vu cho téng
thé van hod ciia mot toc ngudi chir chura phai voi f cach mot nganh khoa hoc doc Iap. Vi thé,
Robert A. George (1969) cho ring: “Viéc nghién ciru truyén ké da dem lai nhig ctt liéu d6
so sanh thii vi va di cung cip nhimg ching cit thuc chimg cho nhidu gia thuyét lam viéc vé ban
chit ciia xa hoi va anh huong dén tinh quy dinh x3 hoi dbi véi ¢ nhan va cac nhom. Nhumg bi vi
16 tdn tai trwde hét nhu mot phong tién dé dat dwoc muc dich da duoc dat sin, nghién ciu vé
truyén ké it c6 dong gop cho tri thirc nhan logi trong thé ki XX”.

chiéu

Nhan dinh trén vira phan anh mét thuc té vé hiéu qua cua cac huong nghién ciru vin hoc dan
gian n6i chung va truyén din gian néi riéng trong thoi gian qua vira goi ¥ v& viée cin phai c6 mot
céch tiép cin méi, mot cach tiép can khong chi dya trén nhimg thanh tu da ¢6, ma phai c6 nhimg
cich suy nghi khac vé folklore. Déng nhit tic phim ngdn tir nhw nhitng san phim van hoa khic s&





[image: image5.jpg]ngon nguda hoan thanh. vivay, kil Xxem xet he thong ben trong cua 1olkiore, nguol ta de co Khuynh
huéng dénh gid nd gidng nhw mt tac phim ngdn tir ctia vén hoc viét, tirc 1a tim hiéu dac diém thi
phip ciia mot thé loai dura trén nhitmg van ban da c6, di thi phap van hoc dan gian duoe xdc dinh 13
6 nhing dic trung khac véi thi phap van hoc viét. Va khi xem xét no véi hé thong bén ngoai nguoi
ta thuong dura vao chirc nfing sit dung ciia n6 ddi v6i doi séng xa hoi. Cich nhin ndy bo qua yéu 6
ngon tir trong mdi quan hé véi doi song hang ngay.

2.1.2 Van ban truyén dan gian — “nghién ciru theo type va motif trén todn thé gici”

Trong bai viét "Nghién ctru van hoc dan gian tir goc d type va motif - nhitng kha tha va bat
cap", Trin Thi An (2008), sau khi mo ta nhimg cong viéc ciia cdc nha nghién ciru folklore theo
tromg phai Lich sit - ia li Phin Lan d thue hién trong thé ki XX, da c6 nhing dénh gié nhimg
thanh tu ciia céc nha khoa hoc va nhimg cong trinh di theo huéng nghién ciru ndy. Trong d6, quan
diém hoc thuat cia
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Stith Thompson va nhitng cong viéc mé ong da lim

& céc bang tra ciru type va motif la rat dang ghi nhan. Dya trén van ban, huéng di ctia cac nha
folklore theo trrdng phai nay da thoat ra khoi nhimg khuén khé quanh van ban ma da hwéng dén
nhiéu vin d& bén trén va bén ngoai van ban. Va Tran Thi An con két luin ring: Huong nghién cira
van ban qua type va motif khong chi dimg lai & mot trrong phai, mot khu vire (Chau Au hay Hoa
Ky) ma "viéc van dung li thuyét nay dé nghién ctru truyén dan gian duoc ing dung rong rii trén
toan thé gii sudt nira cudi thé ki XX" (Tran Thj An, 2008).

Tuy 1 viéc nghién ciru theo type vA motif da phd bién trén toan thé gidi va hién nay vin con
tiép tuc md rong v6i cac méi quan hé khac, ching han nhnr voi cic quan niém thé loai c6 tinh toc
ngudi, nhung sir bt cip cta n6 ddi lic da chimg minh tinh trang khong &n khop véi thye tién cia
d0i séng folklore dang dién ra. Su kién tranh lugn gitra nha tho Tran Dang Khoa va tic gia Nguyén
Thi Hué xung quanh mot truyén than thoai trong quyén “Tir dién Type truyén dan gian Viét Nam”™
1a mot dién hinh. Mt nha tho cho ring cic nha nghién ciru folklore d 1y tac phim vin hoc viét
(d2 xuét ban) clia minh dé “dan gian hod” thanh mot type truyén, con bén kia thi bao vé thanh qua
nghién ciru ciia minh bing viéc chimg minh type truyén Ay Iy tir mot cong trinh swu tim van hoc
din gian 3 in truée d6 8 nam va khing dinh d6 1a mot trong nhimg quy luat pho bién trong vin
ho# dan gian (tac phim van hoc viét duge dan gian hod). Lai 18 ciia cudc tranh ludn d6 khién cho
ngui doc khong khoi ban khoan vi thiy ai néi cling 6 1i. Niumg néu dimg chi dia vio van ban
ma khao sét cic type truyén thi sy viéc da khong “xa rdi thuc tién” dén mirc nhwr vay. Va néu cé
mot quan diém li thuyét vé folklore nhnr 1a c4i dang hién tén thi ¢6 1& sur tranh lun s& thuyét phuc
doc gia hon.

2.1.3 Van ban truyén dan gian — két qua ghi lai mgt hanh dng ngon tic

Vi xem vin hoc dan gian 1 mdt thuc thé ngén ngir con s6t lai nén cac nha nghién ciru da vo
hinh trung nhin tac phim voi goc d tinh, 1a cai “da réi” trén van ban. Do do, viéc ¢ ging ghi nhan
thit nhidu dj ban cia mét tiét muc folklore nio dé dé di tim ngudn géc ding nhit cia n6 14 mot
nhiém vu quan trong ciia cac nha folkore tr lidu. Theo Chu Xuan Dién trong bai *“Van hoa dan gian
va phong phap nghién ctru lién nganh” thi nha nghién ciru folklore ngui Nga V.Propp quan niém:
folklore thuc thu hinh thanh tr nguén géc gin véi ngén ngit

hon 4 véi van hoc. Do d6 néu nhu céc nha nghién citu lich sit van hoe muén nghién citu su ra
ddi cia tac phém thi tim téc gia cia tac pham &y. Con cic nha nghién ciru folklore thi phéi “dva
vio khdi irgng 16m cdc tai ligu so sinh ma xéc dinh cic diéu kién tao nén chi dé téc phim”
(Chu Xuén Dién, 2001). Vi xem folklore chi 14 séng téc ngén tir 6 tinh thim mi, “I3 mot loai
hinh nghé thuat riéng” nén vigc nghién ciru da tap trung vao cach tiép can ngit van vi van ban
van hoc dén gian, xem xét ngén tir cta folklore nhw ngdn tir ctia van hoc viét, xem xét gid tri
thém mi trong van ban tac pham van hoc dén gian da song hanh véi ban chit thim mi ciia van
hoc viét. Thé nén, viéc van ban hod tr liu van hoc dén gian da boc 16 nhiéu yéu 16 chi quan
tham chi I3 sai lac ban chit folklore.

Hb Qudc Hung, trong bai viét "méy vén dé nghién ctru van hoc dan gian qua van ban" (H6
Quédc Hiing, 2011) da phan tich thuc trang viéc van ban hoa tac pham van hoc dan gian & Viét
Nam trong thoi gian qua. Sau khi di su, 1am rd va chi ra mt sb sai lam vé viéc van ban hod tac
phim ngén tir vn hoc dan gian (chi quan, may moc, t cho phép minh déng sang tao tuy tién,
dua vio tu duy khoa hoc chinh xéc dé bién tap t liéu van hoc dan gian,...), tic gia da tim ra
nguyén nhan ciia nd. PO 14: nghién ciru céu triic theo huéng tinh hoa vin hod doi hoi van ban
thudng c6 gia tri nghé thuat nén nguoi ta d& “phéng tic” va ngudi ghi chép khong chii ¥ dén
khung canh hién ton ctia tic phim trong cude séng nén chi ghi phin ngdn tir theo 1&i van clia
ban than.



[image: image6.jpg]Nhin chung, hiréng tiép can vin hoc din gian ma tiéu biéu I truyén dan gian qua goc nhin
tur ligu da c6 nhimg thanh turu nhat dinh nhmg ciing boc 16 mot so nhuge diém. Cu thé:

1. Méi quan hé gitra tac phim vin hoc dan gian trén vin ban va doi séng thye t€ c6 mot sy
chénh léch nhét dinh. Nhiéu tac phm qua qué trinh van ban hoa thanh tu liéu, trai qua thoi gian,
da khong con c6 sitc “bam r&” trong doi séng cua mot cong ddng nio d6. S la lam cua cong
déng dan cu true nhimg tac pham duge cho 13 vén van hoa ciia minh trd nén phé bién trong
thye té cude song

2. Trén thyc té, folklore khong chi 1a c4i da qua, cling khong chi 1 nhimg thir nfm im trén
trang séch trong thw vién ma né con 1a cai van ton tai trong doi séng hom nay. Vin con ving
viing gitra nhing tiéng én 40 ciia cc phwong tién thong tin hién dai 12 10i ru, 1a céu ca, 14 nhimg
truyén ké lic dém vé... Dong chay bt tan ctia ddi song folklore tir xura dén nay c6 lic im ling
¢6 lic n 4o
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nlung chwa bao gio ngung nghi. Do d6, c6 vé nhr, huéng nghién ciru nhimg cau chuyén dang ton
tai d6 qua tr lidu da 16 ra bét Iye trede nhidu yéu 6 bon bé diy sire song cua thyc tién bao quanh
nhing van ban chi c6 con chit gon ghé, im lim.

3. Cic li thuyét nghién ctru hién nay phin 16n chi tip trung vao mét khoanh khic dwoc ghi lai
cita dong chay d6 (nhu céc bang tra ciru dva trén cac van ban, nghién ciru vin ban c6 tham chiéu
dén cac tr liéu vin hod) “duong nhw dang Ii vao hau truong va dong mot vai tro thir yéu” (Tran
Thi An, 2008). Nhiéu céng trinh, nhiéu luan an van tiép tuc m& rong va dao sau theo huéng type
va motif, nhnng chic chan rang, folklore con doi hoi & nhimg nha nghién ciru nhiéu hon thé nira.
PG ciing chinh 14 co's¢ cho mot cach tiép can folklore khéc: folklore nhw mot qua trinh.

2.2 Hwéng nghién ciru vin hoc din gian nhw mjt qua trinh - nhing diéu nghi tiép.

Tir nhitng ndm 1960, viéc nghién ciru folklore ¢ Hoa Ky bit dau c6 nhitg si thay ddi hwong
tiép can, trong d6 vAn dé dinh nghia lai ban chit ciia folklore duoc quan tim. Mot trong nhimg xu
hudng c6 tinh khic phuc nhimg nhuge diém ciia “folklore tir ligu” — vén xem folklore nhr cai da
xong, da hoan chinh — 1a xem folklore nhr mét qué trinh (folklore as a process), folkore nhu li
nhtng 161 n6i nghé thuat (verbal art) va 1o noi nghé thuat trong folklore nhr 1a su dién xuéng
(verbal art as a performance). Alan Dundes, sau khi phan tich vé thurc trang nghién ciru folklore, da
& xuét 3 cép phan tich khi dinh nghia bt cit thé loai folklore ndo: két cAu (texture): phin ngon
ngit, gdm ca cau triic triru trong chi phéi, thudng khong thé dich; van ban (text): 1a mot dj ban hodc
1a mot lin ké duy nhét, co thé dich va bdi canh (context): 1a hoan canh riéng ma trong d6 mét muc
(tac phim) dwoc sit dung thue s (Alan Dundes, 1964). Khéc véi kiéu ghi béi canh nh 1a chu thich
cita 161 swu tm va van ban hoa tu liu, Alan Dundes cho ring ghi lai bi canh 1 cin thiét cho méi
thé loai. Tuy nhién, viéc ghi lai dia chi, thdi gian, tén ho, tudi cia timg ngudi cung cip chua phai
1a ghi lai béi canh; nhimg di liéu nhr thé chi méi 1a bt dau.

Dan Ben-Amos trong cong trinh Hurdng t6i mot dink nghia vé folklore trong bdi cinh c6 nhic
Iai viée dinh nghia folklore va cho rang linh vuc &y kho. Béi 1¢ né vira thuge linh vy nghé thugt
(sang tao khong gii han), vira thudc linh vire van hod (cé gidi han) va céc dinh nghia thuong lai
roi vio miéu ta folklore nhw mot trang théi inh, hivu hinh. Tir d6, ong d& xuét nén hiéu folklore /a
mét qui

trinh: “Viéc ké chuyén ciing chinh 1 ban than cu chuyén; bai thé, ngusi ké chuyén, cau chuyén
ngui d6 ké, va ngudi nghe cau chuyén do déu c6 lién quan nhau nhw cac thanh phén cua mot thé
lién tuc, d6 chinh 1a sw kién giao tiép" (Dan Ben-Amos, 1971). Viéc cong nhan khai niém nay s
¢6 tac dung thay ddi quan niém vé phan chia thé loai vi pham vi folklore doc md rong ra khoi
ngon ngir. N6 khong phai la hinh chiéu hay sw phan anh, né duoc coi nhwr mét linh Ve fuong téc.
Vi 6ng ciing c6 quan niém méi vé folklore véi cau néi don gian nhng c6 sy thay ddi huéng tiép
can: “folklore 13 giao tiép nghé thut trong nhém nhd” (Dan Ben-Amos, 1971). Tire 1a nhom nguoi
v6i 56 lugng it, giap mat nhau truc tiép, ciing & mot tinh hudng/ boi canh.

Roman Jakobson thi cho ring: “Sir tn tai cila mot san phim folklore chi thyc si bit diu khi n6
dugc cong déng nhit dinh chip nhan, chi ton tai & né nhing gi ma cong ddng nay thu nhin” (Petr
Bogatyrev and Roman Jacobson, 1929) . Mot tac phim folklore mudn ton tai va phat trién trong
doi séng van hod ciia mot cong déng nguoi thi nd phai dwoc “chip nhin” (duoc nhidu ngudi nhér
hodic biét dén) va “phé chudn” (dugc thuemg xuyén ké lai/ dién xuong). Do do khi nghién ciru
folklore ta dirng quén mt khai niém co ban 13 sir “phé phén phong ngira ciia cong déng”. Ngodi ra,
xuiit phat tir ngon ngw, dng quan niém ban chit ciia folkore va van hoc dan gian (mot thé loai, tic
pham cu thé nao d6) gidng nhr quan hé gitta “langue” (ngdn ngi) va “palore” (ngdn tir, 1i noi).

Phit trién cing véi ludn diém trén, theo V. Propp, ngudi dién xuéng khong phai 14 nguoi trinh




[image: image7.jpg]dién xutng khong nhiic lgi y nguyén timg chit mot nhitng gl anh ta nghe truée day, ma dia thém
vao tac phim nhirng thay déi do anh ta tao nén [...] Cé tinh ngoi dién xuéng, & thich riéng, cach
nhin cugc sdng, ning lre, tai nang sang tao clia anh ta ¢6 vai trd khong nho (tuy khong phai la quyét
dinh). (V. Ia. Propp, 2004). Diéu nay cho théy su tai sang tao & cip dé 10i n6i nghé thuat ciia qua
trinh ké/ dién xuéng mot tic phim folklore 14 mot dac diém quan trong thuoc vé ban chat. Néu
nghién ciru vin hoc din gian ma bé qua ban chit ndy s& lam cho cong viéc c6 nguy co chéch huéng.

Mt trong nhitng nganh khoa hoc gop phén lam rd yéu t6 qué trinh trong nghién citu folklore la
1y thuyét tiép cén tam li hoc hanh vi trong folklore. Hassan M. El-Shamy cho réng, hanh vi dugc
hiéu
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1a phan mg c6 diéu kién cua co thé con ngusi trude mét sy tac dong ndo do tir bén ngoai, 1a cai
hodn todn ¢6 thé quan sét va ghi nhan dugc. Viée quan sét truc tiép moi 1a sw chimg nhin quan
trong nhét duge chip nhan trong tam li hoc hanh vi. Kinh nghiém chi quan khong dwgc xem la
chén 1i. Do d6, khi vin dung vio nghién ctru folklore, viéc tham du va quan sit truc tiép mot budi
ké chuyén va ghi lai nhimg phan ing cia nguoi ké va ngui nghe s& giip cho ngudi nghién ciru
hiéu dwgc nhimg bién ddi tam li, nhimg ¥ nghia ctia nhing hanh dong phan g tir phia ngudi ké
Iin khan gia. Véi phuong cach dy, folklore duoc dat trong nhitmg bdi canh méi, md ra nhiéu gié tri
chua doan dioc (Lé Thi Thanh Vy, 2013).

Trong quan diém cta minh khi viét vé nén folklore Hoa Ky, Tran Thi An nhan dinh: Trong khi
Thompson chi quan tim dén tu liéu folklore ton tai & cic vin ban c6 gid trj van hoc va ching 14 sin
phém ctia qué ki thi cc nha nghién ctru khdc lai cho ring, folklore vén tén tai trong o séng hom
nay, 14 biéu hién cia linh viec rong 16m ctia hanh vi va van hoé lodi ngudi. D6 14 co s& cho sv ra doi
phuong phap nghién ctru folklore tir goc o dién xuéng (context), mdt phuong phép nghién citu
thinh hanh & Hoa ki vio nita cudi thé ki XX va dang duoc cé thé giéi img dung ngay nay (Trén Thi
An, 2006).

Téc gia HO Quéc Hing (2011), trén co s nhin xét vé nhimg han ché cita viée van bin hod tic
phim van hoe dén gian & Viét Nam, da dé xuit mot géc nhin “cin phéi xem tc phim van hoc din
gian du6i goc o hanh dgng ngon tir chir khong chi dimg lai & quan niém yéu t6 ngon ngit thuin
tuy trong van ban”. Hanh dong ngon ti 12 loai hanh déng nang vé tinh biéu dién va tic dong. “Cin
phai xac dinh lai ring van ban van hoc dan gian I sw chuyén thé tir dién ngon sang van ban. Cho
nén mot dién ngon chi twong dwong voi mét trang thai hanh ngon. Dién ngon VHDG chi la trang
thai hanh dong ngon tir cu thé clia ¢4 nhan hinh thanh tir twong tic véi cong déng” (H6 Quéc Hing,
2011).

Vi huéng suy nghi van hoc dan gian 14 mot qué trinh, viéc nghién ctru truyén dén gian tuy vin
dya trén nhimg thanh tu clia ngdn ngtr va nhan hoc vin hod nhung da ¢4 nhitng goc nhin khic va
dinh huéng khéc. Cu th

Van bn cia mdt tac phdm van hoc dan gian khong phéi 14 cdi dich cudi cung, khong phi la
san phém da hoan thanh ma nd chi 14 mot phin trong mot co chu gm nhiéu yéu té. Van ban chi la
phin

duoc ngén tir hod cia nhimg chu triic bé siu, mé nhin cy thé hon, cAu tric d6 13 nhimg quy tic
tw duy, la “ngi phép van hoc din gian” ciia mot cong déng dat trong mét bdi canh. Do d6, thc
pham van hoc dén gian 14 phan hién ngon ho cia mot hanh dong ngon tir.

Khi xét mét tic phim van hoc dén gian & goc 4o ngon tir trong hoat dong thi phéi hru ¥
dén tinh chét dién xuéng nghé thuat clia ngén tir d6. Viéc ké lai cau chuyén trong thye té 1a mot
hanh dong trinh bay ¢ dung ¥ nghé thudt, 1a s nhap vai va hoa than, chiu chi phéi ciia hoan
cénh xung quanh. Do viy, nghién ciru van hoc dan gian khong chi dimg lai & van ban ma con
d4t n6 vo moi trudng dién xuong.

Vi li thuyét tim Li hoc hanh vi, viée ké chuyén va dién xuéng cia céc c4 nhin va nhom
ngudi trong mot bdi canh nay sinh nhing tuong tic vé mat tam li va hanh dong. G mot géc do
ndo dé, qué trinh cita folklore 1a mot dién ngon nén viéc quan sat e tiép va ghi lai nhitg phan
g tir cac phia trong mét cude dién xwéng folklore 13 nhitng cach lam co gié tri khoa hoc. An
ding sau nhimg 13i ké, nhimg motif 1 c4i co ché nio da tao nén mot tiét myc? Tra 16i cu hoi
46 chinh 14 di tim c4i “texture” theo quan niém ciia Alan Dundes.

2.3 Mgt cach hiéu vé “béi cinh” trong nghién ciru truyén din gian

2.3 Vé thudt ngir

Thuat ngit boi canh bat nguén tir tiéng La-tinh extere, von c6 nghia la “hanh dong dét”.
Trong mot nghia rong hon, bdi canh 1a tat ca nhimg gi di cing voi van ban. Mt van ban, giéng
‘b mt manh vai, duoc “dét” thanh tir tinh hudng ciia mot s dién xwong dugc b tri sin (ma




[image: image8.jpg]trong d6 gom): nguoi nghe, nguoi trinh dién, nhimg nén tang kién thirc va hiéu biét cia mot
nhom nguoi c6 tinh xa hoi, va nén tang van hoa cia ngudi ké/hat lin ngudi nghe. Nhimg nha
nghién ciru loai tw sir dan gian truge day da ngim ngm nhan ra ring truyén dan gian 6 thé
dugc dinh huéng boi cai ma biy gir ching ta goi 13 bd i canh khi ma cac hoc gia y di xem
truyén ké nhur 1 sy biéu hién hay hién than cia xa hoi, vin hod, va dic tinh dan toc. Di viée
nghién ciru “bdi canh” dwoc chii ¥ & nhimg nam déu ctia thé ki XXI. Tuy nhién, vai tré cita bi
canh trong ké chuyén da dwoc biét dén rt 1o tir trude thap nién 60 cia thé ki XX, nho vio sy
phit trién cua nganh Nhin hoc Van hod, dc biét 14 sir déng g6p cita Bronislaw Malinowski.
Ong da tim ra cich nghién ciru folklore thong qua cong trinh cia William Bascom. Céc khai
niém “bdi canh tinh
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hudng” va “bdi canh van hoa” ciia Malinowski, vén dwgc coi 1a yéu 16 téi can thiét aé hiéu mjt va
n ban, da thu hit s chi ¥ (ctia moi nguoi) vao ca nhitng tinh hu éng cu thé (ma mot van ban s&
duge sang tic hay dién xudng) lan nhing hé théng van hod 16n hon (ma vin ban 1a mot phin trong
6). Nhitmg quan ni¢m vé bdi canh va thm quan trong ctia n6 trong viéc hiéu vin ban doi hoi cin
€6 mot cAp d6 mdi ciia viéc phan tich va chuyén hudng chi ¥ cia cac nha nghién ciru folklore tir
chitc nang sang ¥ nghia, tir giai thich sang thong dién.

Cu thé nhit, Alan Dundes (1964) yéu cu lam sang to ban chit cia bi canh bing cach dat béi
canh trong méi quan hé voi cac khai niém “van ban” (mot phién ban don Ié cia mot tiét muc
folklore) v u” (nhimg yéu t6 thuc vé chu tric ngdn ngi clia van ban). Theo Dundes, bdi
canh ciia mét tiét muc folklore 14 mot rodn canh xa hdi diic biét ma trong do, cac tiét muc cu thé
duge sir dung thyc sw. Dundes da khing dinh ring van ban va nhimg yéu 6 lién quan phai dugc
hiéu khong chi 14 c6 mbi quan hé véi bdi canh ma con bi bi canh gay anh huong. Do vay, trong
linh vue swu tim folklore, ta van ban ma con 14 bdi canh bdi 1& béi
canh s& cung cip cho ching ta cau tra 13i cho cau hoi: diéu gi quan trong trong van ban v tai sa0
chiing dwoc sit dung trong hoan canh xa hdi d6. Viée phan tich [cac vén dé] ai k¢ 4i gi, ké voi
ai, ké khi ndo va ké trong hoan canh nao cho phép chiing ta hidu duoc tai sa0 vin ban c6 mét cu
tric hinh thitc nhur viy. Ngoai ra, theo Dundes, vige bdi canh dinh hiréng cho van bin 1 mt
béng chieng cho thdy hiéu biét vé béi canh cé th & giai thich si bién ddi bén trong ciia van bin
va két cd u (Alan Dundes, 1964). Hiéu 15 bdi canh hon s& cho phép ngudi nghién ctru hiéu vi sao
6 s khac nhau trong s6 nhiéu cau chuyén cing loai.

BGi canh c6 lién quan dén hanh dong ké chuyén mét cach rit hiru co va 13 rang. Ap dung mo
hinh ngén ngit vao hoat dong giao tiép trong mot tinh hudng ké chuyén, tir nim 1969, Robert A.
Georges di nhin manh ring: thong diép ctia mdi tinh hudng ké chuyén duge dinh huéng do s
twong tac hodc tiép xtic gilta ngudi ké va ngudi nghe trong s tham chiéu voi méi quan hé twong
tac ¢6 tinh xa hoi gitta ho, ma hoan canh d6 vén 1a doc dao duy nhat cho mdi dip ké chuyén (Robert
A. Goerge, 1969). Qua d6, dng d& xuit mot mé hinh dién xuéng ké chuyén (s kién ké chuyén)
gbm céc dac diém: 1a mot su kién giao tiép, cac thanh vién thao tac phit hop voi mot méi lién hé v&
vi thé, sy kién

46 ¢6 tinh chit cong dung xa hoi, v ¢6 chite nang xA hoi. Vi viy khi nguoi ndo d6 ké cau
chuyén I anh ta phai déng m@t vai, hod than vao mt cdi ma ong goi la “ban sic” mé i. Vi
chi ¢6 nhw vy, anh ta méi 6 thé dap \mg voi ngudi nghe va dé chuyén tai hét thong diép ma
cau chuyén d6 mang lai. Tir viéc d& xuit mot mo hinh, Georges da ching minh va diic két dugc
vai tro cia viéc ké chuyén, su twong tic giira nguoi ké va ngudi nghe trong cic bbi canh nht
dinh tao nén nhimg hiéu qua riéng: “M3i mot su kién ké chuyén c6 1i do ton tai cia riéng né;
1ot cude, thong diép cia mot céu chuyén (duge ké) khong thé tach rdi khoi cac binh dién khac
cuia sy kién ké chuyén, va thiéu no thi khong c6 mot thng diép nao ca” (Robert A. Goerge,
1969).

6t trong nhitng nha folklore hoc c6 quan diém tiép cin folklore nhw mt qua trinh, dit vao
trong bbi canh dién xuong 14 Richard Bauman. Trong cong trinh Nghé thudt ngon tir truyén
miéng nhie mgt hinh thikc dién xiréng, dng da 1am rd khai niém dién xuéng trong nghé thut sir
dung 10 ni. Vai trd ctia 1oi n6i nghé thut thit s ¢6 vi tri trong nhidu nganh khoa hoc ghn véi
folklore va nhan hoc. Va soi day két ndi d6 1a sy dién xung, boi “dién xuéng [...] 14 soi chi
théng nhat xau chudi cic thé loai c6 tinh mi hoc tach biét [...] vao mot khai niém théng nhat
téng quat ciia nghé thuat 1i noi véi tr cach 1 mot 16i dién dat bing 107 (Richard Bauman,
1975). Dién xuéng 1a cach thé hién mot nang lyc (tiém tang) thinh mot hanh dong cu thé. Hanh
déng d6 phai dugc ngwoi nghe chip nhan, danh gia va co thai o tac dong trd lai. PO dai ciia
cau chuyén dugc dién xirong, khéng chi do tri nhé ciia ngudi ké ma con do thai df ciia tac gia.
Nhimg ngudi tham gia vao sy kién dién xuéng phai dong mét “vai” ndo d6 va c6 thé bd sung
cho nhau. Dé thé hién su dién xwéng, Bauman dé xuit 02 thuat ngit quan trong 1 nhin dang





[image: image9.jpg]cdc “khod” va “rdp khuén” cac boi canh dién ra. Néu nhw cac khoa la h¢ thong siéu thong tin
duge sir dung dé bio hiéu, hwéng din ngudi nghe vé viée dién xuong, 1a mot tin hiéu ¢6 tinh mi
hoc trong viée ké chuyén & mt cong ddng thi su “rap khuon” chinh 13 hru ¥ v cac boi canh,
céc khuon mau, didu kién xa hi va tam li nao dé sw dién xuéng co thé xay ra. Rap khuon chinh
1a xem xét nhing hoan canh nao dé lam mot khung canh ma mét céu chuyén c thé dwoc dién
ra (vu mia, dam 6, d4m tang, 18 hoi...).

Tom lai, huéng nghién ciru béi canh dua trén nén tang thanh qua cia tam 1i hoc hanh vi,
ngén ngit hoc xa hoi va nhan hoc van hod. Tiép can dudi
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gdc dd bdi canh khong chdi bo ma phdi hop voi huéng tiép can vin ban va cac phuong phap ngit
van nhim tré tac phim folklore vé ddi sdng ctia no. Qua nhiing phén tich néu trén, viéc nghién ciru
bbi canh tap trung vio cac khia canh: su dién xuéng, nguoi ké, ngudi nghe, thong diép va cai moi
trudmg, khong khi xung quanh nhing yéu t6 d6. Mot van ban dugce dura vio thye tién s& c6 nhimg
thay ddi thé nao so véi viée doc n6 bing chir viét?
y nghia clia mt ciu chuyén nao dé trong suy nghi ngudi tham gia vao tiét myc dién xwéng cé gi
Khéc voi viée doc cau chuyén do trén vin ban gidy? Khi nghe mot ciu nio dé, diéu ma cong déng
@6 quan tam 1a gi?... 14 nhimg vin d& ma huéng nghién ciru theo bbi canh s& di tim cau tra 13i. Cling
6 thé, dap 4n cho nhimg cAu hoi d6 khong hé giéng véi nhing gi ma ching ta da biét qua viée
nghién ctru van ban.

2.3.2 Céc khia canh can lew y khi nghién ciru truyén dan gian theo boi canh
Viéc ké chuyén (dién xwéng): Cén phai ghi chép, mé ta ki qué trinh ké mot tac phim dién ra
nbu thé no. Noi dung ciia tic phim d6 duoc thé hién ra sao, bd cuc ¢d thay déi khong, trinh ty
dién ra theo céc buéc nao. Ngudi ké da dung cac “kho4” gi dé thu hut sw cht y & nguoi nghe. Viée
sang tao ra cac cong cu dé ghi nhan qué trinh dién xuéng phai duoc thue hién thanh mot ndi dung
cu thé. Didu nay ching t6i trinh bay 15 & mot chuyén dé khac.

DAi trong tham dur: 13 ngudi trong mot nhém c6 quy md nhé hay 1n, ¢ quan hé huyét théng
hay khéng, giéi tinh nghé nghiép cita nguéi nghe ra sao? Nhimg phan tmg ctia cit toa trréc ngudi
dién xuéng lam cho céu chuyén thay dbi thé nao? Nhirng tic dong c6 tinh phan img vé mat tam li
ciia ngudi dién xwong va ngudi nghe khi c6 ngudi khac tham gia vio qu trinh ké chuyén c6 tic
dong thé nao dén két chu cia cau chuyén ho dang ké.

BGi canh: Cling mot ciu chuyén nhung néu dién ra & nhidu béi canh c6 khic nhau khong?
Bbi canh nao lam cho ciu chuyén sinh dong va hap dan nhét? bi canh nao phi hop cho mét thé
loai ndo d6 nhit. Yéu t6 ndo trong bdi canh quyét dinh sur thanh cong ctia viée ké chuyén. Nhimg
su kién nao la yéu t6 rap khuon cho bdi canh.

So sanh véi két chu tac phim da duge vin ban hoa: Véi ba yéu td trén, két chu cia mot ciu
chuyén duoc dién xuéng da thay doi nhur thé nao

50 v6i cau chuyén da duoc in trong vin ban va tré thanh t liéu. Yéu t6 nao bj luge bo va vi sao,
yéu t6 nio duge thém vao va li do. Huéng xir li voi nhimg trirmg hop tic phim da khong con hién
dién trong doi séng nhung vin con trong tr ligu. Viée tim hiéu quan niém céch hiéu ctia chinh
ngudi dan vé tac phim cling 1a mot ndi dung quan trong ma nguoi nghién ciru can thyc hién.

Pé tham nhip vao méi tredng dién xwéng cia mot tiét muc folklore, ngudi nghién ciru phai
nim vimg va két hop cc phwong phap ghi chép va dién da cia nhan hoc van hod. Qua trinh tham
dy, sy hoa nhap, nhimg trai ng] clia ngudi nghién ciru vao nhitg béi canh dién ra hoat dong
folklore s& la yéu t6 can thiét dé chuyén tai nhimg dac diém va gia tri ciia tac pham van hoc dan
gian trong bbi canh thanh mt van ban véi dic diém cia mot qua trinh.

3 KET LUAN

1). Huong nghién ctru truyén dan gian qua van ban da c6 mot bé day lich sir va dat dugc nhidu
thanh tw, dac biét I voi 16i tiép can thi phap, tiép can lién nganh. Nhiéu nha khoa hoc Viét Nam
da ghi déu 4n nghé nghiép cia minh bing nhing céng trinh vin hoc dan gian xuit sic trén nén tang
van ban. Diéu d6 khong thé phai md. Tuy viy, vin ban Vin hoc dan gian doi khi lai t6 ra bit lyc
truéc nhiéu yéu té bon bé dhy sitc séng cua thye tién bao quanh. Chi dira vio tr lidu da 6, viée
nghién ctru vin hoc dan gian doi khi s& gy ra nhimg tranh cai vé mat nguén gbe hodc chuyén diing
sai ctia vin ban trong chirc nang ctia n véi doi song. Diéu d6 goi nhiéu suy nghi cho nhing huwéong
di moi.

2). Phuong phap tiép cin béi canh s& la mot trong nhing cach thirc gitip tré 16i cho nhimg vin
d& thye tién da va dang dt ra cho ngudn van hoc dan gian Viét Nam, dic biét 1a folklore cua cac
toc ngudi thidu s6. Huéng tiép can dy khong chi dya vao van ban c6 sin ma con di tim hoan canh
ctia mi thé loai truyén dan gian dugc mang ra ké va dién xuéng nhu thé nao dé xac dinh mirc do
hién tén trong dan gian nhitng cét truyén, type truyén ra sao. Nhidu truyén din gian da dwoc cong
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b6 cach day hon nita thé ki thi hién nay da khong con pho bién trong thuc té, hoac néu c6 dién ra
vide ké lai thi cbt truyén da thay dbi rit nhidu. D& Ii gidi didu 6, nhiéu nguoi theo huéng béi canh
da thiy rang nguyén nhan la do méi hoan canh ké chuyén c tic dong rat 1on dén két céu tac pham.
Vi vy, huéng di ndy ¢6 nhiéu trién vong va nhiéu ving dét cho khai pha.
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3) inh huéng nghién ciru nay khong phai 1a si “thanh toan” hay logi b nhimg thanh twu da
6 mé né 14 mot xu huéng nghién ciru dua trén nén ting téng hop thinh qu cia nhiéu nganh khoa
hoc lan can (tm Ii hoc hanh vi, ngon ngit hoc x4 hoi va nhan hoc van hod,...) dé kién tao nén mot
16i kién giai méi va mong gat hai dwoc nhiéu gid trj moi. Tiép can dudi géc o bdi canh khong chéi

b6 huéng tiép can van ban va cic phuong phap ngit van mé phéi hop véi céc phuong phap d6 nham
tré tac phém folklore vé ddi sng thyc ciia né. Cac nha folklore theo héng di bbi canh tin ring:
trong thanh qua thu dugc, céc vin dé ma folklore tu liéu gap phai va chua giai quyét dugc s& dugc
li gidi mot cach rd rang va thuyét phuc khi dt tac pham trong bi canh.
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Sau khi quan sát phần nội dung của báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian ở trên em hãy cho biết:

-Về hình thức: 
+Nội dung của báo cáo trên được chia thành các đề mục như thế nào?

+Việc chia nhỏ phần nội dung ra thành các đề mục như vậy có tác dụng như thế nào trong việc viết một báo cáo nghiên cứu (Trình bày tác dụng của nó đối với cả người viết và người tiếp nhận)?

-Về nội dung: 

+Tên của các đề mục ấy có góp phần làm rõ vấn đề mà người viết đang nghiên cứu hay không?

+Theo em, phần nội dung được triển khai trong mỗi đề mục cần đáp ứng các yêu cầu gì?

-Từ đó em hãy rút ra những nhiệm vụ cơ bản mà người viết báo cáo nghiên cứu phải thực hiện trong phần nội dung của báo cáo?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

-Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm; sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để yêu cầu học sinh hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập.
-HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm đã được phân công:
+Mỗi cá nhân ghi ý kiến vào ô của mình trên khăn trải bàn.

+Nhóm trưởng đại diện ghi lại những ý kiến chung của các cá nhân vào ô tổng hợp.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

-GV yêu cầu nhóm nào viết được nhiều nhất lên báo cáo.

-Các nhóm còn lại quan sát, lắng nghe; dùng bút khác màu để:

+Đánh dấu những ý kiến trùng với nhóm mình.

+Viết thêm những ý kiến mà nhóm mình chưa có.

+Bổ sung thêm những ý kiến mà nhóm báo cáo chưa có (Lưu ý chỉ bổ sung những cái chưa có)

=>Cuối cùng tất cả các nhóm có kết quả như nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định:

GV nhận xét, tổng hợp lại ý kiến của học sinh và rút ra kết luận về cách viết phần nội dung trong báo cáo nghiên cứu một vấn đề.
	Dự kiến sản phẩm 

Học sinh hoàn thành phiếu học tập số 1
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Kết quả phiếu học tập số 1

Về hình thức

Về nội dung

Phần nội dung được chia thành nhiều đề mục lớn, nhỏ: 
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

Tên các đề mục đều xoay quanh và làm cụ thể hóa vấn đề đang nghiên cứu.
Tác dụng của việc phân chia nội dung ra thành các đề mục:
-Đối với người viết:

+Thể hiện được sự tư duy khoa học;

+Định hướng cho người viết tập trung vào nội dung cần phải trình bày;

+Giúp triển khai vấn đề một cách mạch lạc, logic, khoa học, tránh được việc chồng chéo giữa các luận điểm, luận cứ,….

-Đối với người đọc:

+Nắm được một cách nhanh nhất những vấn đề cơ bản sẽ được trình bày trong phần nội dung;
+Có nhận thức tổng quan về vấn đề sẽ được diễn giải sau đó;…

Phần nội dung được triển khai trong mỗi đề mục cần đáp ứng được các yêu cầu:

-Phải làm rõ vấn đề đã được khái quát qua tên của các đề mục;

-Trình bày theo một hệ thống các luận điểm, luận cứ được sắp xếp theo một trình tự logic, mạch lạc;

-Có dẫn chứng tiêu biểu để chứng minh

=>Kết luận: Những yêu cầu về viết phần nội dung của một báo cáo nghiên cứu

Về hình thức
Về nội dung
-Chia nội dung báo cáo thành các đề mục lớn, nhỏ tùy theo đề tài nghiên cứu và sắp xếp chúng một cách mạch lạc, logic, khoa học,…
-Ngoài ra người viết còn cần phải chú ý đến các kí hiệu trong quá trình viết: Lời trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp ở các tài liệu tham khảo; có chú thích rõ ràng; có thể sử dụng các bảng mô tả, phân tích,.. để minh chứng cho kết quả nghiên cứu của bản thân;….

-Mỗi đề mục phải tương đương với một luận điểm lớn (một câu hỏi nghiên cứu) mà người viết đã đặt ra và muốn giải quyết góp phần làm rõ đề tài nghiên cứu;
-Cách đặt tên cho tiêu đề: ngắn gọn, rõ ràng, mang tính khái quát, định hướng cho nội dung sẽ trình bày trong đó;

-Nội dung được trình bày trong mỗi đề mục phải được triển khai qua một hệ thống luận điểm, luận cứ, dẫn chứng tiêu biểu để làm rõ vấn đề đã được đặt ra qua các tiêu đề và góp phần làm cho đề tài nghiên cứu được hoàn thiện, sáng rõ,…

-Làm rõ các khái niệm (nếu có) để việc nghiên cứu trở nên hoàn thiện; giúp người đọc hiểu rõ bản chất của đề tài đang nghiên cứu;…

Xem phần kết luận ở kết quả của phiếu học tập số 1



	Thao tác 2: Xây dựng bố cục chung cho phần viết nội dung báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian cho một đề tài cụ thể.

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Ở những tiết học trước các em đã được tiếp cận với đề tài: “Mô-tip “Thân em” trong ca dao Việt Nam”:
Với những câu hỏi nghiên cứu đã được đặt ra trong Phần mở đầu em hãy cho biết:
-Với những câu hỏi nghiên cứu như vậy, em dự định chia phần nội dung của bài báo cáo nghiên cứu về “Mô-típ thân em trong ca dao Việt Nam” thành mấy phần?

-Em dự định đặt tiêu đề cho từng đề mục như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Cả lớp làm việc cá nhân, ghi câu trả lời của mình ra giấy nháp trong thời gian 05 phút.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

-Giáo viên gọi 2-3 học sinh lên chia sẻ suy nghĩ của mình.

-Các học sinh còn lại lắng, dùng bút khác màu gạch chân vào giấy nháp của mình những nội dung trùng khớp với nội dung của bạn; ghi thêm nội dung mình còn thiếu; nhận xét, góp ý, bổ sung cho bài làm của bạn.

-Cả lớp thống nhất bố cục chung cho phần nội dung của bài báo cáo.

Bước 4: Kết luận, nhận định:

Giáo viên nhận xét bài của học sinh và chốt lại bố cục chung cho phần nội dung của báo cáo


	Sản phẩm dự kiến
Thứ tự đề mục

Câu hỏi 
nghiên cứu

Tiêu đề

1

Mô-tip là gì?

Tìm hiểu khái niệm Mô-típ trong văn học dân gian.

2.

Vì sao trong ca dao Việt Nam lại xuất hiện motip “thân em”?

“Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
3

Mô – típ “thân em” trong các bài ca dao được phân loại như thế nào?
Bước đầu sưu tầm và phân loại mô-típ “thân em” trong ca dao.
4
Những bài ca dao có Mô-típ “Thân em” thường xoay quanh những nội dung gì?
Mô-típ “thân em” gắn liền với nỗi đau thân phận và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.
5

Những đặc điểm nghệ thuật thường thấy trong các bài ca dao có mô-típ “Thân em” là gì?

Đặc sắc nghệ thuật – sức sống lâu bền của ca dao “Thân em”.



	Thao tác 3: Lập dàn ý cho phần viết nội dung báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian cho một đề tài cụ thể.

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.

Trên cơ sở bố cục vừa xây dựng em hãy lập dàn ý cho phần nội dung của báo cáo nghiên cứu về đề tài “Mô-tip thân em trong ca dao Việt Nam”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

-Giáo viên chia lớp làm bốn nhóm để thực hiện nhiệm vụ:

+Nhiệm vụ 1 (Thực hiện ở nhà): sưu tầm những bài ca dao có mô-típ “Thân em”, suy nghĩ về nội dung chủ yếu và đặc sắc nghệ thuật được thể hiện qua những bài ca dao ấy.

+Nhiệm vụ 2 (Thực hiện trên lớp): trả lời 5 câu hỏi nghiên cứu đã được dự kiến ở trên. Cụ thể:

Nhóm 1: Câu 1,2

Nhóm 2: Câu 3

Nhóm 3: Câu 4

Nhóm 4: Câu 5. 
-Sử dụng kĩ thuật XYZ (10.2.5): Mỗi nhóm gồm 10 học sinh, mỗi học sinh ghi lại 02 đáp án cho các câu hỏi của nhóm mình, thời gian thực hiện cho mỗi nhóm là 05 phút (Con số 10.2.5 có thể thay đổi dựa trên thực tế lớp học)

-Sau khi thu thập ý kiến các nhóm có 02 phút thảo luận để đưa ra đáp án chung của cả nhóm cho mỗi câu hỏi nghiên cứu

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

-Các nhóm lên dán kết quả cuối cùng của nhóm mình lên bảng phụ.
-Cả lớp quan sát, so sánh, đối chiếu, bàn luận để rút ra đáp án thống nhất của cả lớp.
Bước 4: Kết luận, nhận định:

Xây dựng dàn ý hoàn chỉnh cho phần nội dung báo cáo.

	Sản phẩm dự kiến
1.Tìm hiểu khái niệm Mô-típ trong văn học dân gian.

-Môtíp (tiếng Pháp : motif) là từ Hán Việt là mẫu đề (do người Trung Quốc phiên âm chữ motif trong tiếng Pháp), có thể chuyển thành các từ khuôn, dạng hoặc kiểu trong tiếng Việt, nhằm chỉ những thành tố, những bộ phận lớn hoặc nhỏ đã được hình thành ổn định bền vững và được sử dụng nhiều lần trong sáng tác văn học nghệ thuật, nhất là trong văn học nghệ thuật dân gian. 
-Trong ca dao truyền thống cũng có nhiều môtíp quen thuộc lớn nhỏ như những “tấm bê tông” đúc sẳn được sử dụng theo kiểu “lắp ghép” trong nhiều bài ca dao khác nhau. 
-Mô-típ “Thân em” là một trong những mô-típ quen thuộc và phổ biến nhất trong các bài ca dao than thân của người Việt.

2.“Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

-Người phụ nữ trong xã hội xưa hiện lên với thân phận bé nhỏ, hẩm hiu, nổi trôi, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu.
-Họ phải gánh chịu bi kịch của tình yêu khi không được làm chủ, không được quyền quyết định tình yêu, hạnh phúc của chính mình.

-Họ phải gồng mình lên để đáp ứng những yêu cầu khắt khe, bất công, cổ hủ của xã hội phong kiến trọng nam khinh nhữ: “Trai năm thê, bảy thiếp/ Gái chính chuyên chỉ có một chồng”; đạo Tam tòng (Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng từ), Tứ đức (Công – dung – ngôn – hạnh); Phu xướng phụ tùy;…

Có lẽ vì vậy mà họ phải thốt lên những lời thân thân đầy ai oán, xót xa, đặc biệt là qua những bài ca dao có sử dụng Mô-típ “Thân em”. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với bi kịch của số phận họ cũng vẫn khẳng định những thẩm chất quý giá của mình. Thậm chí còn dám vươn lên chống lại xã hội bất công khi tự đặt mình cao hơn cả những đấng nam nhi đương thời.
3.Bước đầu sưu tầm và phân loại mô-típ “thân em” trong ca dao.
3.1. Mô-típ “Thân em” nói về thân phận bé nhỏ, hẩm hiu, nổi trôi, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu.
Thân em như dải lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng
Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tát về đâu.
Thân em như trái xoài trên cây
Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc
Nó đánh lúc la lúc lắc trên cành
Một mai rơi xuống biết đành vào tay ai?
Thân em như hạt mưa sa,

Hạt rơi đài các, hạt ra ngoài đồng.
Thân em như thể cánh bèo
Ngược xuôi xuôi ngược theo chiều nước trôi.
Thân em tựa một cánh hồng
Nổi trôi giữa cảnh mênh mông đất trời.
Thân em giả tỉ như chiếc thuyền tình
Mười hai bến nước linh đinh
Biết đâu trong đục mà mình gửi thân.
Thân em như cá rô mề
Lao xao giữa chợ biết về tay ai
Thân em như gánh hàng hoa
Sớm đi chợ sớm, chiều quay chợ chiều
Thân em như cá giữa rào
Kẻ chài, người lưới biết vào tay ai
Thân em như miếng bánh xèo
Nằm trên chạn bếp... biết mèo nào tha.

3.2.Mô-típ “Thân em” và bi kịch mất tự do phải lệ thuộc vào người khác.
Thân em như giếng giữa đình
Người ngoan rửa mặt, người phàm rửa chân.
Thân em như giếng giữa đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.
Thân em như miếng cau khô
Người khôn tham mỏng, người thô tham dày.
Thân em như cúc mọc bờ rào
Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông.
Thân em như trái me chua
Người chê cũng lắm, người ưa cũng nhiều
Thân em như trái sầu riêng

Kẻ thì nói dở người thì khen ngon.
Thân em như cột đình trung,

Tay dơ cũng quẹt, tay phung cũng chùi.
Thân em như con cá rô thia
Ra sông mắc lưới, vào đìa mắc câu.
Thân em như cá trong lờ
Hết phương vùng vẫy biết chờ nơi đâu?

Thân em như cá vô lờ

Mắc hom chật hẹp biết bao giờ mới lộn ra?

Thân em như hạc đầu đình,
Muốn bay không cất nổi mình mà bay.
Thân em như bông bưởi trắng ròng
Tuy mùi thơm ngát mà lòng sạch trong
Qua tỷ như chùm gửi đáp nhờ
Gá vô nhánh bưởi nọ, đặng chờ hưởng hơi
Thân em như chổi đầu hè
Phòng khi mưa gió đi về chùi chân

Chùi rồi lại vất ra sân

Gọi người hàng xóm có chân thì chùi
Thân em như cỏ ngoài đồng
Buồn thì anh nhổ, anh trồng rau răm.
Thân em như cái cọc rào
Mọt thì anh đổi, cớ sao anh phiền.
Thân em như lọn nhang trầm,
Có cha không mẹ muôn phần cậy anh.
Thân em như đoá hoa rơi

Phải chăng chàng thật là người yêu hoa

3.3.Mô-típ “Thân em” gắn liền với cuộc sống lam lũ, khổ cực.
Thân em như phận con rùa
Lên đình đội hạc, xuống chùa đồi bia.

Thân em như lá đài bi

Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương
Phận em con gái chờ anh trở về

Thân em vất vả trăm bề

Sớm đi ruộng lúa, tối về ruộng dâu

Có lược chẳng kịp chải đầu

Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn.

3.4.Mô-típ “Thân em” và bi kịch hôn nhân.

Thân em như cánh hoa hồng
Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô!
Thân em làm lẽ vô duyên
mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
ai ơi ở vậy cho rồi
còn hơn lấy lẽ chồng người khổ ta!
Người ta đi đôi về đôi

Thân em đi lẻ về côi một mình.
Thân em như trái đào non

Không may số kiếp lấy con nhà giàu

Hắn cợt như thể con hầu

Nửa đêm còn phải thái rau, băm bèo
3.5.Mô-típ “Thân em” bộc lộ tâm trạng bi kịch, thương thân, xót phận sâu sắc của người phụ nữ.
Thân em như ớt chín cây

Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.
Thân em như cây sầu đâu

Ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư
Thân em như tấm lụa điêu
Phất phơ giữa chợ nhiều điều đáng thương!

3.6.Mô-típ “Thân em” góp phần khẳng định vẻ đẹp nhân phẩm, giá trị của người phụ nữ.

Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.

Ai ơi nếm thử mà xem

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.

Thân em như tấm lụa đào
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
Thân em như quế giữa rừng
Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay.

Thân em như lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.

Chớ chê em xấu, em đen

Em như nước đục đánh phèn lại trong.

Thân em như cam quýt bưởi bòng

Ngoài tuy cay đắng trong lòng ngọt ngon”
Thân em như cây cải mùa đông

Non thì làm ghém, có ngồng làm dưa
Thân em như đám rau dừa
Non thì cho lợn, già vơ độn chuồng
Thân em như áo mới may
Như cau bửa miếng bỏ trên khay trầu 
Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu
Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên.
3.7.Mô-típ “Thân em” gắn liền với hình ảnh người phụ nữ dám vươn lên chống lại số phận, khẳng định nữ quyền.
Thân em như cánh hoa sen,
Anh như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho đổ mưa rào,
Sen kia chìm xuống, bèo trèo lên trên.
Thân em như cái sạp vàng
Anh như chiếu rách bị làng bỏ quên
Lạy trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách trải trên sạp vàng
Thân em như thể chuông đồng,
Để trên bàn Phật, đứng trong hai hàng.
Thân anh như thể cái chày,
Bỏ lăn lăn lóc đợi ngày dọng chuông.
Thân em như trái mãng cầu,
Để trên bàn Phật lâu lâu lại nhìn.
Thân em như bông cúc trên trang
Thân anh như manh chiếu rách bạn hàng bỏ quên

Thân em như chim phượng hoàng

Khi bay qua bể, khi đậu ngàn sơn lâm

Thân em như thể chuông vàng

Ở trong thành nội có một ngàn quân lính hầu

Thân em như cá hóa long

Chín tầng mây phủ, ở trong da trời.

Thân em như tấm lụa đào

Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi ưa.

Thân em như trên mít chạm rồng
Thân anh như kèo chua chạm phụng, đẹp vô cùng anh ơi!
Thân em như hột gạo lắc trên sàng

Thân anh như hột lúa lép giữa đàng gà bươi

 Thân em như cái sập vàng 
Lũ chúng anh như tổ ong tàng trời mưa.

4.Mô-típ “thân em” gắn liền với nỗi đau thân phận và vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ.
4.1. Mô-típ “Thân em” gắn liền với nỗi đau thân phận.

-Trải qua thời gian , ca dao vẫn là tiếng nói ân tình, thổ lộ những tâm tư, tình cảm của người bình dân xưa. Ca dao ăn sâu vào tiềm thức, vào tâm hồn người Việt đặc biệt là dao viết về thân phận của người phụ nữ.

-Ca dao viết về thân phận người phụ nữ không hiếm những bài bắt đầu bằng mô-típ “Thân em” – tức thân phận, cuộc đời – Một cuộc đời nhỏ bé, hẩm hiu, nổi trôi, không biết đi đâu về đâu; bị gò bó, mất tự do, tùy thuộc vào sự định đoạt của người khác
+Viết về nội dung này, ca dao thường so sánh “Thân em” với những sự vật, đồ vật vô cùng nhỏ bé, dân dã như: tấm lụa đào, cánh hồng, đóa hoa rơi, hạt mưa, trái bần trôi, trái xoài trên cây, chiếc thuyền tình, cá rô mề, cá giữa rào, bánh xèo, thậm chí là tầm thường: cái cọc rào, trái me khô, cánh bèo, chổi đầu hè,..
+Không những thế những câu hỏi tu từ: biết vào tay ai? Biết tát vào đâu? Biết đành vào tay ai? Biết mèo nào tha?,…Rồi không biết rơi vào đâu: giếng ngọc, vườn hoa, đài các cao sang, đẹp đẽ hay sẽ rơi vào ruộng cày, cánh đồng,… bao lam lũ, vất vả. Bên cạnh đó một loạt những từ ngữ gợi hình, gợi cảm: phất phơ giữa chợ, gió dập sóng dồi, lúc la lúc lắc, ngược xuôi – xuôi ngược; nổi trôi giữa cảnh mênh mông đất trời; biết đâu trong đục,…đã nói lên một cách thấm thía, chân thành, xúc động thân phận nổi trôi, bấp bênh, không biết đi đâu về đâu mà phải trông cậy vò may rủi của người phụ nữ.
+Họ còn rơi vào thân phận mất tự do, bị xem như vật sở hữu mà giá trị của họ nếu không do người khác định đoạt thì cũng rơi vào cảnh tù túng, ngột ngạt, không lối thoát chẳng khác nào: cái giếng giữa đàng – người khôn rửa mặt/ người phàm rửa chân; như miếng cau khô – Người thanh tham mỏng/ người thô tham dày; như trái me chua – người chê, kẻ ưa;…Thậm chí họ còn trở thành những thân phận bị trói buộc, vùng vẫy không lối thoát giống như: cá rô thia – ra sông mắc lưới, vào đìa mắc câu; cá trong lờ - hết phương vùng vẫy biết chờ nơi đâu?, Mắc hom chật hẹp biết bao giờ mới lộn ra?,…
-Nói đến thân phận người phụ nữ, còn gợi lên một cuộc đời đầy lam lũ, vất vả, khổ cực trăm bề mà vẫn không được nâng niu, trân trọng: 

Thân em như lá đài bi

Ngày thì dãi nắng, đêm thì dầm sương
-Nhưng có lẽ đau đớn hơn cả là người phụ nữ phải rơi vào bi kịch hôn nhân: do tư tưởng trọng nam khinh nữ, do những lễ giáo phong kiến hà khắc: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy; phu xướng phụ tùy; rồi Tam tòng tứ đức;… mà họ phải rơi vào cảnh duyên phận bẽ bàng, dở dang:
Người ta đi đôi về đôi

Thân em đi lẻ về côi một mình.
Hay lấy phải những gã chồng tệ bạc, thờ ơ:

Thân em như cánh hoa hồng
Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô!
Thậm chí còn bị ép gả cho nhà giàu nhưng thân phận lại bị rẻ rúng, hành hạ chẳng khác nào nô lệ không công:

Thân em như trái đào non

Không may số kiếp lấy con nhà giàu

Hắn cợt như thể con hầu

Nửa đêm còn phải thái rau, băm bèo
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là cảnh lẽ mọn:

Thân em làm lẽ vô duyên
mỗi ngày một trận đòn ghen tơi bời
ai ơi ở vậy cho rồi
còn hơn lấy lẽ chồng người khổ ta!
-Có lẽ vì vậy mà hầu hết những bài ca dao bắt đầu bằng mô – típ “Thân em” đều mang giọng điệu ai oán với một tâm trạng bi kịch, thể hiện sự tự thương thân, xót phận sâu sắc của người phụ nữ:

Thân em như ớt chín cây

Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.
Thân em như cây sầu đâu

Ngoài tươi trong héo, giữa sầu tương tư
Thân em như tấm lụa điêu
Phất phơ giữa chợ nhiều điều đáng thương!

=>Qua những bài ca dao than thân chúng ta không chỉ cảm nhận được khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú mà còn thấy được cả tấm lòng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu, xót thương sâu sắc của những người lao động nghèo dành cho thân phận phụ nữ trong xã hội cũ. Đồng thời thể hiện sự phê phán, tố cáo mạnh mẽ đối với xã hội đương thời.
4.2. Mô-típ “Thân em” góp phần khẳng định vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của người phụ nữ.
-Dẫu bị đối xử bất công, trải qua bao giông tố cuộc đời, số phận có bạc bẽo đến đâu thì người phụ nữ vẫn luôn vẹn toàn đức hạnh, chan chứa yêu thương:
Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.

Ai ơi nếm thử mà xem

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.

Thân em như quế giữa rừng
Thơm tho ai biết ngát lừng ai hay.

Thân em như lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.

Chớ chê em xấu, em đen

Em như nước đục đánh phèn lại trong.

Thân em như cam quýt bưởi bòng

Ngoài tuy cay đắng trong lòng ngọt ngon”
-Dẫu bị rẻ rúng, coi thường thì họ vẫn vươn lên tự tin khẳng định giá trị và sự cần thiết của mình:
Thân em như cây cải mùa đông

Non thì làm ghém, có ngồng làm dưa
Thân em như đám rau dừa
Non thì cho lợn, già vơ độn chuồng
 Thân em như chim phượng hoàng

Khi bay qua bể, khi đậu ngàn sơn lâm

Thân em như thể chuông vàng

Ở trong thành nội có một ngàn quân lính hầu

-Nhất là họ luôn khẳng định một tình yêu chung thủy, sắt son dành cho người mình yêu:

Thân em như áo mới may
Như cau bửa miếng bỏ trên khay trầu 
Trăm năm không bỏ ngãi chàng đâu
Vì bà Nguyệt Lão đã bắc cầu lương duyên.

Thân em như tấm lụa đào
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
-Người phụ trong ca dao Việt Nam không chỉ đẹp bởi ngoại hình, nhân phẩm  mà còn thể hiện ở khát khao có một tình yêu đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc:

Thân em như trên mít chạm rồng
Thân anh như kèo chua chạm phụng, đẹp vô cùng anh ơi!
-Dưới cái nhìn ưu ái của những người bình dân dành cho người phụ nữ, họ còn đặt phụ nữ ở một vị trí cao hơn, hơn cả “Thân anh”; thậm chí là phủ nhận vai trò của các trang nam nhi trong cuộc sống đề khẳng định nữ quyền:

Thân em như cánh hoa sen,
Anh như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho đổ mưa rào,
Sen kia chìm xuống, bèo trèo lên trên.
Thân em như cái sạp vàng
Anh như chiếu rách bị làng bỏ quên
Lạy trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách trải trên sạp vàng
Thân em như hột gạo lắc trên sàng

Thân anh như hột lúa lép giữa đàng gà bươi

 Thân em như cái sập vàng 
Lũ chúng anh như tổ ong tàng trời mưa
=>Đó là lời khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ. Thế mới biết “Thân em” cũng có dăm bảy kiểu, đâu phải lúc nào cũng cam chịu, buông xuôi, than thân, trách phận?
5.Đặc sắc nghệ thuật – sức sống lâu bền của ca dao “Thân em”.
-Về thể loại: Những bài ca dao có mô-típ “Thân em” chủ yếu được viết theo thể thơ lục bát, hoặc lục bát biến thể. Đặc biệt theo thống kê chưa đầy đủ của một số nhà nghiên cứu sưu tầm văn học dân gian thì lục bát biến thể chiếm khoảng 30% các bài ca dao “Thân em”. Điều đó cho thấy tâm hồn tự do, phóng khoáng, nghĩ gì viết đấy của người lao động nghèo, đồng thời làm nên dấu ấn riêng cho hồn thơ dân tộc.

-Về ngôn ngữ: sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, mộc mạc, bình dị, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày, kể cả từ địa phương:

Thân em như bông bưởi trắng ròng
Tuy mùi thơm ngát mà lòng sạch trong
Qua tỷ như chùm gửi đáp nhờ
Gá vô nhánh bưởi nọ, đặng chờ hưởng hơi
Hay các từ láy giàu sức gợi…Khiến cho những sự vật, hình ảnh vốn rất dân dã, bình dị, gần gũi,… trong cuộc sống hàng ngày đã được nhân dân thổi hồn vào đó để trở thành những biểu tượng, hình tượng giàu giá trị nhân văn, phản ánh sâu sắc tâm hồn của người Việt.
-Về giọng điệu: Những bài ca dao Thân em được cất lên từ cuộc đời nhiều đau khổ, bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến nên giọng điệu chủ đạo là những lời than thân, trách phận đầy xót xa, cay đắng. Nhưng cũng không ít bài có giọng điệu hóm hỉnh, lạc quan, vui vẻ,… cho thấy được những mong ước của người bình dân: người phụ nữ sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng với nhân phẩm tốt đẹp của họ.

-Về biện pháp nghệ thuật: Biện pháp nghệ thuật chủ đạo là so sánh với cấu trúc phổ biến: Thân em như. Người bình dân thường chọn những hình ảnh so sánh rất đa dạng, phong phú nhưng quen thuộc, gần gũi: cá rô thia, cá trong lờ, tấm lụa đào, cây quế, hạt mưa,…mà đa phần mọi người đều nắm rất rõ đặc điểm, thuộc tính của chúng nên rất dễ đi vào lòng người. Bên cạnh đó, các tác giả dân gian cũng thường xuyên sử dụng các biện pháp ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, đối lập,… Nhờ đó mà ca dao Thân em càng trở nên lôi cuốn, hấp dẫn và trường tồn mãi với thời gian.

	Thao tác 4: Luyện tập viết báo cáo nghiên cứu
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.

Do không có thời gian để học sinh hoàn thành viết toàn bộ phần nội dung của một báo cáo nghiên cứu về “Mô-típ thân em trong ca dao Việt Nam” nên giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn một nội dung nhỏ trong dàn ý chi tiết đã được trình bày ở trên để viết một đoạn văn trong một báo cáo nghiên cứu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh làm việc cá nhân: lựa chọn nội dung trong dàn ý và viết đoạn văn trong 15 phút

(Giáo viên có thể linh hoạt, chia toàn bộ các ý trong phần nội dung cho các học sinh trong lớp hoàn thành, cuối cùng lắp ghép bài viết của học sinh thành phần nội dung hoàn chỉnh)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Gọi 1-3 học sinh lên chia sẻ bài viết của mình, các học sinh khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung, rút kinh nghiệm để hoàn thiện bài viết.
Bước 4: Kết luận, nhận định:

Giáo viên tổng hợp, kết luận.

	Sản phẩm dự kiến
(Bài làm của học sinh)


HOẠT ĐỘNG 2.2.4. VIẾT PHẦN KẾT LUẬN

a.Mục tiêu hoạt động: 
- HS biết cách viết phần kết luận cho một báo cáo nghiên cứu một vấn đề VHDG. 

- HS biết vận dụng để viết phần kết luận của một báo cáo nghiên cứu cụ thể. 
b.Nội dung thực hiện:
Gv phát vấn, gợi mở để HS chủ động khám phá, hình thành kiến thức. 

Từ kiến thức tiếp cận, HS viết đoạn văn kết luận cho một báo cáo nghiên cứu. 
c. Sản phẩm:
Câu trả lời của HS, đoạn văn HS tạo lập trong vở. 
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh
Thao tác 1: Tìm hiểu những nội dung cơ bản của một kết luận báo cáo
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
-GV phát vấn: Để có một báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh, ngoài phần mở đầu, phần nội dung, thì phần kết luận cũng rất quan trọng. Nó giúp người nghiên cứu có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu. Vậy theo em, phần kết luận nghiên cứu cần đảm bảo những nội dung cụ thể nào?

-Học sinh làm việc cá nhân và ghi lại câu trả lời của mình ra giấy a4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
GV gọi 1-2 học sinh lên chia sẻ

Các học sinh còn lại chú ý lắng nghe 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Khi nghe các bạn trình bày câu trả lời của mình, các học sinh còn lại:
-Đánh dấu vào trong bài làm của mình những ý trùng với bài của bạn.

-Ghi thêm vào bài của mình những ý chưa có.

-Bổ sung cho bạn những ý bạn còn thiếu
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên thống nhất những nội dung cơ bản của phần kết luận báo cáo.

Thao tác 1: Thực hành viết phần kết luận cho báo cáo nghiên cứu về đề tài “Mô-tip “Thân em” trong ca dao Việt Nam”

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
-Gv yêu cầu học sinh viết phần kết luận cho báo cáo nghiên cứu về “Mô-tip “thân em” trong ca dao Việt Nam” trong một đoạn văn khoảng 10 dòng.

-Học sinh làm việc cá nhân 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
GV gọi 1-2 học sinh lên chia sẻ bài viết của mình.

Các học sinh còn lại chú ý lắng nghe 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Các học sinh trao đổi bài, đánh giá chéo để hoàn thiện phần kết luận của báo cáo.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên nhận xét, kết luận.
	Dự kiến sản phẩm 

1.Nội dung cơ bản của phần kết luận báo cáo nghiên cứu.
-Khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu.

-Khái quát các kết quả quan trọng đã đạt được.

-Nêu hướng hoặc vấn đề nghiên cứu liên quan trong tương lai.
2.Thực hành viết phần kết luận cho báo cáo nghiên cứu về đề tài “Mô-tip “Thân em” trong ca dao Việt Nam”

Kết luận tham khảo (xem phụ lục 2)



HOẠT ĐỘNG 2.2.5. TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO

a.Mục tiêu hoạt động: 
Học sinh biết cách trình bày các danh mục tài liệu tham khảo cho một đề tài nghiên cứu cụ thể
b.Nội dung thực hiện:
Yêu cầu học sinh ghi lại tên, nguồn trích dẫn của các tài liệu mà mình đã đọc, tìm hiểu để phục vụ cho việc làm rõ đề tài “Mô-típ thân em trong ca dao Việt Nam”
c. Sản phẩm:
Tài liệu tham khảo của học sinh.

d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Khi viết trình bày tài liệu tham khảo các em cần lưu ý những điểm gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh đọc phần hướng dẫn trình bày tài liệu tham khảo trong sgk chuyên đề để trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Học sinh thảo luận để rút ra cách thức trình bày tài liệu tham khảo trong một báo cáo nghiên cứu cụ thể
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Gv nhận xét, kết luận
	Dự kiến sản phẩm 

Những lưu ý khi trình bày phần tài liệu tham khảo trong một báo cáo nghiên cứu:

-Việc đánh số cần gắn kết chặt chẽ với các trích dẫn trong báo cáo để người đọc có thể xác định, kiểm tra độ chính xác của thông tin; và tính khách quan, trung thực của người viết.
-Các tài liệu được sắp xếp theo nhóm ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

-Ở mỗi nhóm sắp xếp tài liệu theo Alphabet tên hoặc họ của tác giả.

-Các tài liệu cần ghi rõ thông tin: tác giả, năm xuất bản tài liệu, tên tài liệu, nhà xuất bản. Với tài liệu là báo, cần ghi rõ tên báo, trang trích dẫn.

Tham khảo cách trình bày phần tài liệu tham khảo ở Phụ lục


HOẠT ĐỘNG 2.2.6. TRÌNH BÀY PHỤ LỤC

a.Mục tiêu hoạt động: 
Học sinh biết cách trình bày các phụ lục cần có để làm rõ vấn đề nghiên cứu
b.Nội dung thực hiện:

Học sinh trình bày được phụ lục
c. Sản phẩm:
Phụ lục của học sinh
d.Tổ chức thực hiện:
	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Theo em, tại sao chúng ta cần dùng đến các phụ lục khi viết báo cáo nghiên cứu?

Các phụ lục cần đưa ra là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh dựa vào sgk chuyên đề để trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên hướng dẫn học sinh cách viết phục lục.
	Dự kiến sản phẩm 

Vai trò của phụ lục:
Là minh chứng cụ thể của nghiên cứu giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung, cách thức mà người viết đã thực hiện.

Các dạng minh chứng:

Hình ảnh

Video

Đường link

Các buổi diễn xướng

Phiếu khảo sát,…

	Phụ lục của bài báo cáo về “Mô-típ thân em trong ca dao Việt Nam”
Phụ lục 1: Phiếu học tập cho phần viết nội dung


[image: image13]
Phụ lục 2: Phần kết luận.
1.Việc nghiên cứu về văn học dân gian nói chung, về các mô-típ phổ biến trong các dao, trong đó có mô-típ “Thân em” nói riêng, không còn là nội dung mới mẻ của ngành nghiên cứu văn học và cũng đã để lại không ít những công trình nghiên cứu đồ sộ, có giá trị. Tuy nhiên, đây không phải là mảnh đất không còn chỗ trống, trái lại càng nghiên cứu văn học dân gian, ta càng phát hiện ra nó vẫn là một mảnh đất vô cùng rộng lớn, trù phú để ta mặc sức khám phá. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu “Mô-tip “thân em” trong ca dao Việt Nam” cũng để lại một ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về một mô-típ cụ thể trong ca dao là mô-típ “Thân em” mà còn góp phần làm phong phú, giàu có thêm kho tài nguyên nghiên cứu về văn học dân gian hiện nay.

2. Việc nghiên cứu đề tài “Mô-tip “thân em” trong ca dao Việt Nam” không chỉ là cơ hội để chúng ta đọc lại, sưu tầm và làm giàu có thêm vốn văn học dân gian, đặc biệt là ca dao than thân; giúp chúng ta phân loại, đánh giá được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của những bài ca dao bắt đầu bằng mô-típ “thân em”; mà nó còn giúp chúng ta hiểu thêm về tài năng, tâm hồn của người bình dân xưa; giúp chúng ta hiểu thêm về số phận và vẻ đẹp nhân phẩm của người phụ nữ trong xã hội cũ, lí giải được tại sao họ lại phải cất lên những lời than thân đầy ai oán, xót xa như thế. Để từ đó, chúng ta có ý thức hơn trong việc gìn giữ, lưu truyền lại cho thế hệ sau những di sản văn học trong đó có văn học dân gian mà cha ông ta đã để lại. Đồng thời nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của phụ nữ để tích cực đấu tranh cho bình đẳng giới, xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.

3.Không dừng lại ở đó, đề tài nghiên cứu này còn mở ra một hướng nghiên mới cho văn học dân gian: không chỉ là nghiên cứu trên tổng thể như: Văn học dân gian dưới góc nhìn văn hóa; Nghiên cứu văn học dân gian qua văn bản; Nghiên cứu văn học dân gian dựa trên đặc trưng thể loại;….mà có thể đi sâu, đi kĩ vào nghiên cứu một nội dung, vấn đề cụ thể trong một thể loại nhất định của văn học dân gian.

Phụ lục 3: Cách trình bày tài liệu tham khảo

https://baocantho.com.vn/-than-em--a20382.html


	HOẠT ĐỘNG 2.3. KIỂM TRA, CHỈNH SỬA

a.Mục tiêu hoạt động: 
- Học sinh biết kiểm tra lỗi của bài nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thiện bài báo cáo
- Rèn tính cẩn thận của học sinh trong quá trình làm bài.
b.Nội dung thực hiện:
Học sinh trình bày được phần kiểm tra, chỉnh sửa của bài
c. Sản phẩm:
Phần kiểm tra, chỉnh sửa của học sinh

d.Tổ chức thực hiện:

	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Theo em, tại sao chúng ta cần phải kiểm tra, chỉnh sửa khi viết báo cáo nghiên cứu?

Tầm quan trọng của việc kiểm tra, chỉnh sửa trong một bài báo cáo nghiên cứu?
HS tiếp nhận câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS sẽ căn cứ vào sgk chuyên đề và kiến thức hiểu biết của mình để đưa ra câu trả lời

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS làm việc cá nhân hoăc theo nhóm

GV quan sát, hướng dẫn

Bước 4: Kết luận, nhận định:

HS trình bày

GV chốt ý và kết luận
	Dự kiến sản phẩm 

-Kiểm tra, chỉnh sửa là bước quan trọng cuối cùng trong việc viết 1 bài văn hay 1 bài báo cáo.
-Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa là bước đệm quan trọng để bài viết trở nên hoàn thiện hơn. Thông qua bước này, HS nhận được ra được những lỗi trong bài ( lỗi chính tả, lỗi câu, từ, lỗi đánh máy,…) để từ chỉnh sửa bài một cách chính xác và logic hơn.
-Việc kiểm tra, chỉnh sửa có vai trò rất quan trọng trong bài báo cáo nghiên cứu: HS biết đọc và rà soát lại bài, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.

	HOẠT ĐỘNG 2.4. CÔNG BỐ

a.Mục tiêu hoạt động: 
HS được công bố sản phẩm của bài báo cáo nghiên cứu của mình.
b.Nội dung thực hiện:
Học sinh trình bày được phần công bố của bài nghiên cứu
c. Sản phẩm:
Phần công bố của HS

d.Tổ chức thực hiện:

	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV hỏi: Thế nào là công bố bài báo cáo nghiên cứu? Các hình thức công bố?
HS tiếp nhận.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS sẽ căn cứ vào sgk chuyên đề và kiến thức hiểu biết của mình để đưa ra câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS làm việc cá nhân hoăc theo cặp.
GV quan sát, hướng dẫn
Bước 4: Kết luận, nhận định:
HS trình bày

GV chốt ý và kết luận
	Dự kiến sản phẩm 

-Trong hoạt động nghiên cứu, các bài báo nghiên cứu đóng một vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ là một bản báo cáo về một công trinh, 1 tác phẩm nghiên cứu,mà còn là một đóng góp cho kho tàng tri thức của thế giới. Sự thành công của một bài báo cáo nghiên cứu nhờ một phần lớn vào thông tin, trao đổi,….
- Báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian có thể được công bố dưới các hình thức sau:

+ Trình bày trong buổi báo cáo kết quả của 1 dự án học tập về văn học dân gian

+ Trình bày trong buổi sinh hoạt ngoại khóa về chủ đề văn học dân gian của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật do trường tổ chức.

+ Gửi đăng báo tạp chí về văn học quên thuộc, vừa sức với học sinh phổ thông
+ Tham gia cuộc thi về nghiên cứu khoa học dành cho HS phổ thông

+ Đưa vào các tài liệu tuyên truyền về văn hóa, văn học của địa phương.



	3.HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a.Mục tiêu hoạt động: 
HS biết làm bài tập để củng cố kiến thức cơ bản đã học
b.Nội dung thực hiện:
GV nêu bài tập trong phần luyện ở SGK, hướng dẫn học sinh làm.

c. Sản phẩm:
Kết quả bài làm của HS

d.Tổ chức thực hiện:

	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV: Dựa vào kiến thức vừa hỏi xong, GV đưa ra câu hỏi yêu cầu HS thực hiện (3 câu hỏi trong sgk chuyên đề- trang 25
Câu 1: Thế nào là viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học dân gian?
Câu 2:Sử dụng sơ đồ tư duy mô tả cấu trúc và nội dung của từng phần trong một báo cáo nghiên cứu về văn học dân gian
Câu 3:Cần chú ý những yếu tố gì khi viết một báo cáo nghiên cứu về văn học dân gian.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS sẽ căn cứ vào sgk chuyên đề để làm bài tập
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
HS làm việc nhóm (2 bàn là 1), viết kết quả ra vở.

GV hướng dẫn, quan sát

Bước 4: Kết luận, nhận định:
HS đứng lên trả lời

GV hướng dẫn, chốt ý
	Dự kiến sản phẩm 

Câu hỏi 1: Cho HS viết nhanh câu trả lời vào vở ghi.
- Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề VHDG là hoạt động tạo lập văn bản khoa học, trình bày kết quả đã tìm hiểu được về một vấn đề của VHDG dưới dạng văn bản viết. 

- Báo cáo nghiên cứu được viết theo một cấu trúc nhất định với các phần/chương/mục thể hiện ý tưởng, quá trình, kết quả nghiên cứu của tác giả.

Câu hỏi 2: Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy để mô tả cấu trúc và nội dung của 1 báo cáo nghiên cứu về văn học dân gian:
[image: image14.png]Pn N s
Zy o s cin o

Quansicoid g haséme e i rfinat.

“ Swong it e o0 md
ot el g s e
kg i g st
Vi chin i dug 10 hee m i i o
i i pain ot 81 v it e
P i g gt
o g yén bt

!
i
H



                                     

[image: image15.png]s 10

[T
Teng o g ok
nso
uss st wse

s 4








Câu hỏi 3: Yêu cầu HS về nhà làm bài tập.

	4.HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a.Mục tiêu hoạt động: 
- HS biết cách vận dụng cách viết bài nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian vào thực tiễn cuộc sống.
b.Nội dung thực hiện:
Gv đặt vấn đề, hướng dẫn HS lập đề cương cho bài nghiên cứu khoa học về một vấn đề trong đời sống xã hội hiện nay. 

HS dựa vào hướng dẫn của GV, thực hiện ở nhà. 
c. Sản phẩm:
Đề cương nghiên cứu khoa học xã hội hành vi.
d.Tổ chức thực hiện:

	HĐ của giáo viên và học sinh

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV đặt vấn đề: Căn cứ vào việc nghiên cứu một vấn đề VHDG, em hãy phát hiện một số vấn đề xã hội để tiến hành nghiên cứu?

HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện theo nhóm 4 cùng nhau thảo luận, lựa chọn một vấn đề đang nổi cộm trong xã hội, nhà trường. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV điều hành mời các nhóm chia sẻ, thảo luận. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV nhận xét câu trả lời của HS cùng thống nhất tiến hành nghiên cứu vấn đề: 

Văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của học sinh THPT hiện nay.
	Dự kiến sản phẩm 

Lập đề cương nghiên cứu cho đề tài xã hội sau: 

 Văn hoá ứng xử trên mạng xã hội của học sinh THPT hiện nay.
GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
I. Phần mở đầu

1. Lí do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Câu hỏi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu

II. Phần nội dung 

1. Thực trạng ứng xử trên mạng xã hội của học sinh THPT hiện nay. 

2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. 

3. Giải pháp để nâng cao văn hoá ứng xử trên mạng cho học sinh THPT.

4. Kết quả.

III. Phần kết luận

IV. Tài liệu tham khảo

V. Phụ lục (Bảng hỏi, bảng khảo sát, thống kê….)




*Củng cố, dặn dò: 

- HS nắm được cách viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề văn học dân gian ( về nội dung, hình thức). 

- HS biết cách khai thác, triển khai, nghiên cứu một vấn đề văn học. 

- HS biết vận dụng cách viết báo cáo vào viết nghiên cứu khoa học: xây dựng câu hỏi khảo sát để tiến hành nghiên cứu đề tài trên. 

- HS chuẩn bị bài tiếp theo: Chuyên đề 2: Sân khấu hoá tác phẩm văn học
+ Tìm hiểu kiến thức cơ bản về sân khấu hoá tác phẩm văn học. 

+ Liệt kê những tác phẩm văn học đã được sân khấu hoá mà em biết. 
Văn học dân gian





Cấu trúc





Nội dung
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